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I KCN NAM CẦU KIỀN 1 10 2 20 1 2 1 16 5 2 1 2 10

1
Nam Cầu 

Kiền

CÔNG TY TNHH 

DỤNG CỤ MỸ 

THUẬT JIA 

FENG VIỆT NAM

MỰC VẼ TRANH Khác 10 2 20 1 2 1 16 5 2 1 2 10 15 12
Từ 10 

đến 100 

Từ 9,5 

đến 

100

15 12 11 10

NGUYỄN 

THỊ NHƯ 

NGỌC

II KCN VSIP Hải Phòng 2 4.314 168 1.228 1 4 73 1.150 10 19 0 14 1.185

1

VSIP 

Hải 

Phòng

CÔNG TY TNHH 

EAGER KENNER 

HITECH VIỆT 

NAM

Sản xuất linh kiện điện 

tử, phim quang học, 

dây chuyển phim cách 

nhiệt, bọt, bang keo 

công nghiệp.

Sản xuất điện thoại, 

điện tử, máy tính và 

các vender

15 15 20 1 2 3 14 6 0 0 14 0 30
15 đến 

20
11 đến 15

11 đến 

16

30 đến 

40

16 đến 

20

11 đến 

15

7,5 đến 

10

Phòng 

Hành chính 

Nhân sự

2

VSIP 

Hải 

Phòng

Công ty TNHH 

Regina Miracle 

International Việt 

Nam

Sản xuất các loại áo 

lót, quần lót nữ, giày, 

quần áo các loại, gia 

công hàng may mặc;

Sản xuất khẩu trang 

vải các loại và quần 

áo bảo hộ; 

Dệt may, da giày và 

các sản phẩm từ dệt 

may, da giày

4299 153 1208 0 2 70 1136 4 19 0 0 1185

từ 40 

đến 

146

từ 14 

đến 33

Từ 7 đến 

16

từ 6 

đến 43

từ 51 

đến 

154

từ 19 

đến 41

từ 11 đến 

29

từ 7 đến 

51

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Bích

III KCN NHẬT BẢN - HẢI PHÒNG 4 262 46 456 1 22 15 418 12 14 12 0 418

1

Nhật Bản 

- Hải 

Phòng

Công ty TNHH Hi-

lex Việt Nam

Sản xuất dây cáp điều 

khiển xe ô tô, xe máy
Khác 60 11 6 1 0 3 2 1 2 1 2

15 đến 

20

12 đến 

15
9 đến 11

8 đến 

10

15 đến 

20

12 đến 

15
9 đến 11 8 đến 10

Nguyễn 

Thị Thúy 

Lan

2

Nhật Bản 

- Hải 

Phòng

Công ty TNHH 

Sumirubber Việt 

Nam

Sản xuất và lắp ráp 

linh kiện cao su chính 

xác

Khác 90 17 400 0 10 2 388 10 1 1 0 388 0
Trên 9 

triệu

Trên 7 

triệu

Trên 6 

triệu
0

Trên 10 

tr
Trên 9tr Trên 7tr

Nguyễn 

Đức Cảnh

3

Nhật Bản 

- Hải 

Phòng

Công ty TNHH 

Guo Xiang Hải 

Phòng

in tem nhãn gia công 

hộp catton
Khác 80 3 20 0 0 0 20 0 0 0 0 20 20 15 10-15 7-10 20 15 15 10

Nguyễn 

Thị Mai 

5

Nhật Bản 

- Hải 

Phòng

CÔNG TY TNHH 

FUJIMOLD VIỆT 

NAM

Sản xuất, lắp ráp linh 

kiện nhựa ép phun cao 

cấp và gia công chế 

tạo khuôn

Sản xuất điện thoại, 

điện tử, máy tính và 

các vender

32 15 30 0 12 10 8 1 11 10 0 8 0 8,6 7,050 6,5 0 9,5 8,5 7,5
Nguyễn 

Thị Phượng

IV 2 86 59 359 51 83 153 72 72 103 151 201 272

1

Nam 

Đình Vũ 

(Khu 1)

Công ty TNHH 

Công nghệ thực 

phẩm STARRY

Sản xuất thực phẩm 

khác chưa được phân 

vào đâu

Chi tiết: Sản xuất và 

chế biến các sản phẩm 

từ hạt, quả: hạt dẻ 

cười, hạt hạnh nhân, 

hạt điều, quả óc chó, 

quả hồ đào, quả phỉ, 

hạt macca và các loại 

Chế biến nông, lâm, 

thủy sản
20 4 29 1 3 3 22 2 3 1 1 22 30 18 12 10 30 18 12 10

Bùi Thị 

Huyền 

Trang

Họ tên 

người phụ 

trách 

tuyển 

dụng, đào 

tạo của 

Công ty 

KCN NAM ĐÌNH VŨ 

CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

(Đợt 1 Tháng 7/2025)

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo trình độ

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 

STT

Khu 

công 

nghiệp

Tên doanh nghiệp 

Ngành nghề sản 

xuất, 

kinh doanh

Phân loại ngành sản 

xuất, kinh doanh

Số lao 

động công 

ty đã 

tuyển từ 

01/01/2025

Số lao động 

có bằng cấp, 

chứng chỉ 

công ty đã 

tuyển từ 

01/01/2025

Tổng số lao 

động công 

ty muốn 

tuyển dụng 

thêm (tính 

đến nay)

Số lao động công ty muốn tuyển 

dụng thêm chia theo vị trí việc làm
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Họ tên 
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tạo của 

Công ty 

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo trình độ

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 

STT

Khu 

công 

nghiệp

Tên doanh nghiệp 

Ngành nghề sản 

xuất, 

kinh doanh

Phân loại ngành sản 

xuất, kinh doanh

Số lao 

động công 

ty đã 

tuyển từ 

01/01/2025

Số lao động 

có bằng cấp, 

chứng chỉ 

công ty đã 

tuyển từ 

01/01/2025

Tổng số lao 

động công 

ty muốn 

tuyển dụng 

thêm (tính 

đến nay)

Số lao động công ty muốn tuyển 

dụng thêm chia theo vị trí việc làm

2

Nam 

Đình Vũ 

(Khu 1)

Công ty TNHH sản 

xuất Việt Nam hàn 

đặc biệt Pourin

Sản xuất nồi hơi (trừ 

nồi hơi trung tâm)
Khác 66 55 330 50 80 150 50 70 100 150 200 250 20-30 15-25 Thg10-20 ###### 22-40 18-30 13-25 10-18

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dương

V KCN TRÀNG DUỆ 5 7.892 654 5.496 59 33 261 5.143 217 320 25 14 4.635

1
Tràng 

Duệ

CÔNG TY TNHH 

LG DISPLAY 

VIỆT NAM HẢI 

Màn hình

Sản xuất điện thoại, 

điện tử, máy tính và 

các vender

7.500 600 5200 0 0 200 5.000 200 300 20 0 4.500 > 20 > 15 > 12 > 10 > 30 > 20 > 15 > 12
Nguyễn 

Thành Hiếu

2
Tràng 

Duệ

Công ty TNHH 

Nano Vision
Linh kiện điện tử

Sản xuất điện thoại, 

điện tử, máy tính và 

các vender

131 30 115 0 5 10 100 5 3 3 2 100 120 20 12 10 120 10 12 10
Nguyễn 

Thị Quyên

3
Tràng 

Duệ

CÔNG TY TNHH 

PRIMZEN 

ELECTRONICS 

VIỆT NAM

ĐẦU NỐI DÂY 

ĐIỆN
Khác 72 1 102 59 0 0 43 2 2 2 2 35 5,62 5,62 5,3 5,3 16 15 12 6,5

LÃ THỊ 

TÂM

4
Tràng 

Duệ

Công ty TNHH 

Woosung 

Electronics Việt 

Nam

Sản xuất linh phụ kiện 

điện tử cho điện thoại 

di động; sản xuất linh 

phụ kiện cho xe có 

động cơ; sản xuất 

khung bàn phím sử 

dụng cho các thiết bị 

điện tử, sản xuất linh 

phụ kiện cho các thiết 

bị điện, điện tử + Sản 

xuất khuôn các loại + 

Gia công các sản 

phẩm nêu trên + Cho 

thuê văn phòng nhà 

xưởng dôi dư

Sản xuất điện thoại, 

điện tử, máy tính và 

các vender

64 23 64 0 23 41 0 5 5 0 10 0 0 8 0 5,88 0 8,65 0 6,53
Nguyễn 

Thùy Liên

5
Tràng 

Duệ

Công ty TNHH in 

Baoshen Việt Nam
In bao bì, tem mác Nhựa, bao bì 125 0 15 0 5 10 0 5 10 0 0 0

Thỏa 

thuận

Thỏa 

thuận

Thỏa 

thuận

Thỏa 

thuận

Thỏa 

thuận

Thỏa 

thuận

Thỏa 

thuận

Thỏa 

thuận

Hoàng Thị 

Mai

VI KCN Deep C2B 1 15 2 20 0 1 0 19 1 0 19 19 19

1
Deep 

C2B

Công ty TNHH 

Haewon Vina

Đúc sắt, thép

Chi tiết: Đúc phụ tùng 

ô tô, thiết bị máy công 

nghiệp

Chế tạo ô tô - xe máy; 

máy móc thiết bị dụng 

cụ phụ tùng khác

15 2 20 0 1 0 19 1 0 19 19 19 16-20 14 10 9,0 26 20 15 14,0
Nguyễn 

Thanh Hà

VII KCN Đình Vũ 4 54 12 52 0 2 5 45 12 10 5 2 33

1 Đình Vũ

Công ty tnhh 

Newhope Hà Nội 

chi nhánh Hải 

sản xuât và kinh 

doanh thức ăn chăn 

nuôi

Khác 40 10 20 0 0 0 20 10 10 0 0 10 0 0 0 15 0 0 0 15
Nguyễn 

Ngọc Hà

2 Đình Vũ

CÔNG TY CP 

HOÁ CHẤT HẢI 

HÀ 

KD cho thuê bồn hoá 

chất 
Khác 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0

5,4 đến 

6,1
0 0 0

10 đến 

12

Ngô Thuỳ 

Linh

3 Đình Vũ

Công ty TNHH 

đầu tư thương mại 

Huy Bảo

Sản xuất hạt nhựa Nhựa, bao bì 10 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 20 15 triệu 20 triệu 13 triệu
8-10 

triệu

15 

triệu
20 triệu 13 triệu

8-10 

triệu

Nguyễn 

Đức Hùng

4 Đình Vũ
CÔNG TY TNHH 

CƠ KHÍ RK

Sản xuất các loại 

chỏm úp, bình bồn 

chịu áp lực bằng kim 

Cơ khí 1 1 10 0 2 5 3 2 0 5 0 3 0 15 12 8 0 16 14 9 Tạ Thị Huế

VIII KCN Deep C2A 1 4 4 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0
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Công ty 

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo trình độ

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 

STT

Khu 

công 

nghiệp

Tên doanh nghiệp 

Ngành nghề sản 

xuất, 

kinh doanh

Phân loại ngành sản 

xuất, kinh doanh

Số lao 

động công 

ty đã 

tuyển từ 

01/01/2025

Số lao động 

có bằng cấp, 

chứng chỉ 

công ty đã 

tuyển từ 

01/01/2025

Tổng số lao 

động công 

ty muốn 

tuyển dụng 

thêm (tính 

đến nay)

Số lao động công ty muốn tuyển 

dụng thêm chia theo vị trí việc làm

1
Deep 

C2A

Công ty TNHH 

Tenowo Hải Phòng
Vải không dệt Khác 4 4 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 30 20,0 13,0 9 50 35,0 15,0 10,0

Lê Thị 

Thanh Lâm 

IX KCN An Dương 1 386 386 530 0 30 30 470 30 20 2 8 470

1
An 

Dương

 Công ty TNHH 

Công nghệ Vật liệu 

mới HMT (Hải 

Phòng)

Túi khí ô tô

Dệt may, da giày và 

các sản phẩm từ dệt 

may, da giày

386 386 530 0 30 30 470 30 20 2 8 470 0 11-13 11-13 11-13 0 11-13 11-13 11-13
Vũ Thị 

Duyên

X KCN Đồ Sơn 1 110 6 48 0 3 5 40 5 3 2 2 40

1 Đồ Sơn
Công ty TNHH 

Torshare Việt Nam

Sản xuất thiết bị điện 

chiếu sáng
Khác 110 6 48 0 3 5 40 5 3 2 2 40 20 16,0 13,0 10 22 18,0 15,0 12,0

Đoàn Thị 

Thu Trang

22 13.133 1.339 8.211 114 180 543 7.374 364 491 218 262 7.082Tổng KCN, KKT



033274758

9

093688229

8

090408614

0

0943 

777390

364035266

022536186

12

097135446

8

Số điện 

thoại liên 

hệ của 

người phụ 

trách 

tuyển 

dụng, đào 

tạo 

CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

(Đợt 1 Tháng 7/2025)



Số điện 

thoại liên 

hệ của 

người phụ 

trách 

tuyển 

dụng, đào 

tạo 

097713542

3

022532402

44

904052086

039614558

7

902087193

093679914

1

076676891

0

094506685

6

097605211

8

032943238

3

097446349

8



Số điện 

thoại liên 

hệ của 

người phụ 

trách 

tuyển 

dụng, đào 

tạo 

098387695

6

036331589

9

038996831

2


